
Nam Nữ
Mã số 

ngạch 

Thời 

gian giữ 

ngạch 

(ghi rõ 

số năm, 

số tháng) 

Hệ số 

lương + 

VK (nếu 

có)

Trình độ-

chuyên 

ngành

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Trình độ 

QLNN; bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Trình 

độ Tin 

học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

I

I.1

1 Bùi Thị Ngọc Hân 31/3/1983 Cán sự 
Phòng HC-TC-

QT
10 năm 01.004 10 năm 3,03 Cử nhân Luật Sơ cấp Chuyên viên A A

Tiếng 

Anh 

I.2

1 Trương Thị Dung 20/5/1988 Cán sự Văn phòng Sở
10 năm 2 

tháng
01.004

10 năm 2 

tháng
3,03

Đại học

 Luật
Chuyên viên B B

Tiếng 

Anh 

I.3

1 Nguyễn Thúy Khâm 01/01/1986 Cán sự Văn phòng Sở
10 năm 02 

tháng
01.004

10 năm 

02 tháng
2,72

Cử nhân Kế 

toán
Chuyên viên Cơ bản B

Tiếng 

Anh 

I.4

1 Trần Thị Yến 26/7/1984 Cán sự

 Phòng Hành 

chính Tổng hợp, 

Chi cục Dân số- 

Kế hoạch hóa gia 

đình

11 năm 6 

tháng
01.004

11 năm 6 

tháng
3,03

Cử nhân 

Quản  trị văn 

phòng

- Chuyên viên A B
Tiếng 

Anh 

II

II.1

1 Nguyễn Thị Thu Hòa 10/8/1981 Cán sự
Hội Chữ Thập 

đỏ huyện Ninh 

Hải

19 năm 3 

tháng
01.004

18 năm 

02 tháng
3,65 Cử nhân  Luật TC Chuyên viên B B

Tiếng 

Anh 

II.2

1 Võ Đông Pho 07/7/1977 Cán sự Phòng Nội vụ 15 năm 01.004 15 năm 3,26 Cử nhân Luật TC CV A B X

Miễn thi ngoại 

ngữ - do cá nhân 

có chứng chỉ 

tiếng dân tộc 

thiểu số, đang 

công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số

2 Trương Thị Xuyên 10/02/1982 Cán sự Phòng Tư pháp
14 năm 4 

tháng 
01.004

14 năm 4 

tháng 
3,46 Cử nhân Luật CV A A

Tiếng 

Anh 

3 Nguyễn Lệ Quyên 16/11/1984 Cán sự

Phòng Lao động-

Thương binh và 

Xã hội

15 năm 9 

tháng
01.004

15 năm 9 

tháng
3,46

Cử nhân Kế 

toán
TC CV

Trung 

cấp Tin 

học Kế 

toán

B X

Miễn thi ngoại 

ngữ - do cá nhân 

có chứng chỉ 

tiếng dân tộc 

thiểu số, đang 

công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Giao thông Vận tải

Sở Y tế

CẤP HUYỆN (04 công chức, người làm việc tại Hội)

UBND huyện Ninh Hải

UBND huyện Bác Ái

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH (04 công chức)

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu

 của ngạch dự thi

Miễn 

thi 

môn 

Ngoại 

ngữ

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Ghi chú

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÔNG CHỨC DỰ KIẾN BỐ TRÍ DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN - THEO CHỈ TIÊU NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số 2016 /KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Đơn vị, bộ phận 

đang công tác

Thời gian giữ 

ngạch hiện 

tại và ngạch 

tương  

đương (ghi 

rõ số năm, số 

tháng - 

không kể 

thời gian tập 

sự, thử việc)

Ngạch, lương hiện hưởng

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN



TỔNG CỘNG (I + II):  08 trường hợp đăng ký dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên.
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